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1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu đã 

cho thấy ngữ liệu thực (authentic materials) đóng 
một vai trò vô cùng quan trọng trong việc giảng dạy 
ngoại ngữ nói chung và giảng dạy kỹ năng giao tiếp 
nói riêng, giúp người học có khả năng sử dụng ngoại 
ngữ linh hoạt, tự nhiên và chủ động nhờ được đặt vào 
trong môi trường ngôn ngữ thực, hay nói cách khác là 
ngữ cảnh hoá lớp học. Đây là một vấn đề mà các sách 
giáo khoa (SGK) truyền thống chưa giải quyết được 
do ngữ liệu sử dụng trong SGK thường xa rời với thực 
tế giao tiếp xã hội, thiếu sự kết nối giữa lớp học và nhu 
cầu của người học trong thế giới thực. Do vậy, cách 
tiếp cận khai thác nguồn ngữ liệu thực để giảng dạy 
kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh là một giải pháp phù 
hợp với xu thế phát triển của lĩnh vực giảng dạy ngoại 
ngữ hiện đại, mang tính thực tiễn và sáng tạo cao, tạo 
hiệu ứng tích cực, nâng cao động cơ học tập của người 
học, đáp ứng tốt hơn và gần gũi hơn với mục tiêu của 
người học, cung cấp cho người học ngôn ngữ thực để 
họ có thể giao tiếp một cách tự tin, linh hoạt trong mọi 
tình huống thường ngày.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm ngữ liệu thực (authentic materials) 

Học liệu sử dụng ngữ liệu thực là học liệu không 
được biên soạn riêng cho mục đích giảng dạy ngôn 
ngữ mà khai thác những ngữ liệu giao tiếp thực tế 
trong cộng đồng sử dụng ngôn ngữ đích. Do vậy 
dạng học liệu này phản ánh cách sử dụng ngôn ngữ 
tự nhiên của người bản xứ và được tạo ra để đáp ứng 
các mục đích giao tiếp xã hội, văn hóa trong đời thực. 

Những học liệu này có thể ở dạng văn bản như bài 
báo, bài đăng trên blog (một dạng nhật ký trực tuyến), 
cũng như các ngữ liệu nghe nhìn khác như phim ảnh, 
chương trình truyền hình, các video được đăng tải trên 
các nền tảng mạng xã hội, hoặc podcast (chương trình 
phát thanh đăng tải trên Internet). 

Có thể nói, các nguồn học liệu thực có có khả năng 
phản ánh tốt nhất cách sử dụng ngôn ngữ thực của 
người bản ngữ, do đó đóng một vai trò quan trọng 
trong việc kết nối các hoạt động trong lớp học với các 
tình huống trong thế giới thực. Ngôn ngữ thực cũng 
được cho là phù hợp với mục đích sư phạm, thú vị 
và tạo được động lực cho người học, đặc biệt là đối 
với những người học có trình độ cao. Chan (2013) lập 
luận rằng các nguồn học liệu thực tương đối dễ tìm 
kiếm và thú vị hơn các học liệu được đặc biệt tạo ra 
cho mục đích sư phạm như SGK. Chaves (1998, trang 
111) đã khẳng định rằng “ngữ liệu đầu vào xác thực 
cho phép người học tiếp xúc với nhiều dạng ngữ liệu 
hơn và có nhiều lợi ích đối với sự phát triển năng lực 
giao tiếp của người học».

Tuy nhiên, một số học giả cũng thể hiện sự lo ngại 
về tính khả thi của việc sử dụng các nguồn học liệu 
thực trong các lớp học ngoại ngữ vì chúng có thể ẩn 
chứa những yếu tố văn hoá, ngôn ngữ quá khó để 
người học xử lý. Bên cạnh đó, để việc khai thác nguồn 
học liệu thực một cách hiệu quả, bản thân người học 
phải cảm thấy mối liên kết cá nhân với học liệu đó và 
phải thực sự quan tâm tới nội dung đang được khai 
thác. Ngoài ra, cũng cần nhấn mạnh tầm quan trọng 
của ngữ cảnh, bởi ngôn ngữ thực đối với người bản 
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ngữ lại không có thực đối với người học, và nếu thiếu 
các điều kiện ngữ cảnh mà người học có thể xác thực 
ngôn ngữ thì học liệu đó sẽ không có nhiều giá trị. Do 
đó, để cách tiếp cận này thực sự mang lại lợi ích cho 
người học, giáo viên cần phải xây dựng bối cảnh lớp 
học phù hợp để làm cho quá trình học tập trở nên gần 
gũi hơn với thực tế. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu 
cho rằng việc bối cảnh hóa lớp học sao cho sát với bối 
cảnh giao tiếp thực tế là khá khó khăn. 

Mặc dù quan điểm đối với việc sử dụng ngữ liệu 
thực trong các lớp học ngoại ngữ vẫn còn gây tranh cãi 
nhưng hiện nay, ngày càng có nhiều ý kiến đồng thuận 
rằng đây là một cách tiếp cận có lợi cho quá trình học 
tập, với điều kiện là nó được sử dụng đúng cách. Do 
đó, một yếu tố trung gian nhằm đảm bảo cho việc khai 
thác hiệu quả các học liệu thực là thiết kế các hoạt 
động học để phục vụ nhu cầu của người học ở nhiều 
trình độ khác nhau như làm quen với từ vựng và các 
tính năng diễn ngôn, hoặc chia ngữ liệu đầu vào thành 
các phân đoạn vừa sức với người học. 
2.2. Một số nguồn ngữ liệu thực phù hợp với giảng 
dạy giao tiếp bằng Tiếng Anh
2.2.1. TED Talk

Trong những năm gần đây, những video TED Talk 
(viết tắt của Technology - Công nghệ, Education - 
Giáo dục, Design - Thiết kế) đã và đang được sử dụng 
khá phổ biến. Theo Li và Li (2021), TED Talk là một 
video ghi lại một bài thuyết trình về một chủ đề hoặc 
ý tưởng mang tính độc đáo, tiên tiến hoặc truyền cảm 
hứng do diễn giả là người bản ngữ trình bày. Những 
bài thuyết trình TED Talk thường về nhiều lĩnh vực, từ 
công nghệ, nghiên cứu y học đến văn hóa. Người học 
có thể dễ dàng xem TED Talk trực tuyến hoặc ngoại 
tuyến trên máy tính xách tay hoặc điện thoại của mình.

Điểm mạnh đầu tiên của các video TED Talk là sự 
đa dạng của các chủ đề hấp dẫn từ công nghệ đến giải 
trí, thiết kế, kinh doanh, khoa học hoặc những vấn đề 
đang nóng hổi trên toàn cầu, giúp khơi gợi sự hứng 
thú và thúc đẩy động lực học của người học. Giáo viên 
có thể dễ dàng lựa chọn video phù hợp với mục tiêu 
và chủ đề bài học của mình. Bên cạnh đó, để tự học, 
người học cũng có thể tự lựa chọn video về chủ đề phù 
hợp với sở thích và mối quan tâm của mình. Điều này 
cũng giúp thúc đẩy tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm 
trong học tập của người học.

Website của TED Talk cũng có một tính năng độc 
đáo là “bản ghi lời thoại mang tính tương tác” được 
tích hợp vào mỗi video. Người học có thể vừa đọc bản 
ghi bằng cả ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích, vừa 
nghe hoặc xem video, nhờ vậy cải thiện kỹ năng nghe 
hiểu cũng như tích luỹ thêm nhiều kiến thức về chủ đề 

đang được trình bày. TED Talk có thể giúp người học 
trở thành những người có nhận thức và tư duy phản 
biện hơn, đồng thời chúng cũng có thể giúp giáo viên 
truyền tải kiến thức tới người học nhanh hơn.

Lợi ích thứ ba là nguồn video TED Talk có thể dễ 
dàng được tiếp cận bởi bất kỳ ai miễn là có thiết bị kết 
nối Internet, bao gồm máy tính bảng, điện thoại thông 
minh, máy tính xách tay và máy tính để bàn. Người 
dùng có thể truy cập bằng nhiều ngôn ngữ, với chất 
lượng thông tin và độ chính xác cao. Ngôn ngữ sử 
dụng trong các bài thuyết trình cũng chuẩn mực, phù 
hợp với mục đích giáo dục, đồng thời không bị mất đi 
“tính xác thực’ (autheticity) của ngôn ngữ bản địa. Tốc 
độ nói cũng có thể điều chỉnh nhanh chậm một cách dễ 
dàng – đây là một chức năng đặc biệt có ích với việc 
luyện kỹ năng nghe hiểu.

Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để tìm hiểu 
tác dụng thực nghiệm của các video TED Talk và kết 
luận rằng TED Talk có thể thúc đẩy kỹ năng nghe hiểu 
nhiều phương ngữ tiếng Anh khác nhau, đồng thời 
nâng cao kỹ năng giao tiếp và sự tự tin của người học. 
Bên cạnh đó, các bài giảng TED Talk còn có tác động 
tích cực đối với động lực theo đuổi đam mê của bản 
thân người học. Gagen-Lanning (2015) đã chứng minh 
rằng sau khi được huấn luyện về các chiến lược siêu 
nhận thức, những người tham gia nghiên cứu có thể sử 
dụng video TED Talk một cách hiệu quả để thúc đẩy 
kỹ năng nghe của họ trong môi trường học tập tự định 
hướng. Thậm chí, một số học giả còn khẳng định TED 
Talk có thể giúp cải thiện khả năng lý luận và kỹ năng 
viết học thuật bằng tiếng Anh của người học.
2.2.2. Podcast

Thuật ngữ “podcast” là sự pha trộn của hai từ: 
“iPod” (một thiết bị nghe nhạc của hãng Apple, phổ 
biến vào những năm 2000) và «phát sóng» (broadcast). 
Tuy nhiên, trong ngữ cảnh đương đại, podcast có thể 
được định nghĩa là các nội dung kỹ thuật số ở dạng văn 
bản, hình ảnh, âm thanh và video về các chủ đề hoặc ý 
tưởng cụ thể, có thể được tải xuống thông qua dữ liệu 
nén trực tuyến hoặc RSS (Really Simple Syndication 
- một định dạng tập tin XML được tạo ra để dùng 
trong việc chia sẻ tin tức web) (Escobar, 2018). Theo 
Lazzari (2009), podcast là một cách phát tán bất kỳ 
tệp phương tiện kỹ thuật số nào qua Internet để phát 
lại trên trình phát đa phương tiện di động. Podcast đã 
trở nên rất phổ biến do ngày càng có nhiều phần mềm 
và công cụ miễn phí để tạo podcast cùng với sự phát 
triển nhanh chóng của Internet băng thông rộng và các 
thiết bị di động như điện thoại thông minh hoặc máy 
tính bảng. Theo Al Sheef và Althobaiti (2019), có bốn 
loại podcast: (i) podcast âm thanh, thường ở định dạng 
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MP3 với kích thước tệp tương đối nhỏ và dễ sản xuất, 
(ii) vodcast hoặc podcast video, bao gồm nội dung 
video và âm thanh, (iii) podcast nâng cao, thường ở 
định dạng MP4 là sự kết hợp giữa podcast âm thanh 
với hình ảnh được đồng bộ hóa, liên kết URL đến các 
trang web và điểm đánh dấu chương và (iv) video ghi 
hình lại màn hình kèm theo âm thanh tường thuật. Đặc 
điểm chung của tất cả các loại podcast này là ngôn 
ngữ sử dụng đều đảm bảo “tính xác thực’ (autheticity) 
của ngôn ngữ bản địa.

Trong bối cảnh giáo dục, Nwosu và cộng sự (2017) 
khẳng định podcast là một công cụ lấy người học làm 
trung tâm, cho phép phát triển và phân phối nội dung 
giáo dục một cách hiệu quả. Podcast có thể khai thác 
mọi lĩnh vực được người học quan tâm, thúc đẩy 
quyền tự chủ của họ dựa trên sở thích và nhu cầu của 
bản thân. Ngoài ra, khi nghiên cứu nhóm đối tượng là 
người học ngoại ngữ ở độ tuổi học sinh phổ thông với 
đặc điểm là thường mất tập trung và giảm chú ý sau 
khoảng thời gian năm phút, Singh (2017) đã chứng 
minh được rằng podcast có thể là một công cụ phù 
hợp và hiệu quả để rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ, 
đặc biệt là các kỹ năng nói. Tương tự như TED Talk, 
podcast có thể dễ dàng truy cập trực tuyến hoặc lưu về 
thiết bị cá nhân để mang theo mọi lúc mọi nơi, đồng 
thời tốc độ nói có thể tuỳ chỉnh nhanh chậm để phù 
hợp với trình độ của người học. Nhờ đó, nó khuyến 
khích việc học tập một cách tự chủ, tăng khả năng 
kiểm soát của người học sinh đối với việc học của bản 
thân. Có thể nói, podcast là một nguồn tài nguyên vô 
cùng giá trị, có thể được sử dụng cho các mục đích 
giáo dục khác nhau và làm sâu sắc thêm sự hiểu biết 
của người học (McGarr, 2009). 

Trong thực tiễn, podcast có thể được khai thác theo 
hai hình thức, một là được sử dụng như một nguồn 
ngữ liệu đầu vào để người học ngoại ngữ rèn luyện 
khả năng nghe hiểu, và hai là sử dụng như một dạng 
bài tập để thúc đẩy kỹ năng nói bằng cách yêu cầu 
người học tự ghi âm và sản xuất ra podcast của riêng 
mình. Nhiệm vụ này buộc người học phải làm việc 
theo nhóm, cộng tác với nhau để thực thi các kỹ năng 
giao tiếp cũng như xây dựng nhóm (Al Fadda & Al 
Qasim, 2013; Lonn & Teasley, 2009). 
3. Kết luận

Với sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là 
Internet, việc sử dụng các học liệu thực để giảng dạy 
đã và đang là một xu hướng trong các lớp học ngoại 
ngữ, đặc biệt là trong việc phát triển các kỹ năng giao 
tiếp như nghe - nói. Tuy nhiên, để khai thác nguồn 
học liệu này một cách hiệu quả, giáo viên ngoại ngữ 
nên hiểu rõ khái niệm về tính xác thực, cũng như nhận 

thức được những điểm mạnh và điểm yếu của việc sử 
dụng các học liệu thực trong các lớp nghe - nói tiếng 
Anh. Mặc dù việc sử dụng các học liệu thực trong 
lớp học có thể gây ra ít nhiều khó khăn cho giáo viên 
nhưng đa số nghiên cứu đã khẳng định rằng nó có thể 
giúp người học nâng cao nhận thức về ngôn ngữ giao 
tiếp tự nhiên, gia tăng sự hứng thú đối với ngôn ngữ 
đích và giúp họ kết nối những kiến thức, kỹ năng được 
học trong bối cảnh lớp học với các tình huống ở thế 
giới bên ngoài. 

Bên cạnh đó, khi sử dụng các học liệu thực trong 
lớp học, giáo viên nên thiết kế các hoạt động đa dạng 
với độ khó tăng dần để giúp người học xử lý các yếu 
tố ngôn ngữ và văn hoá đi kèm theo nguồn học liệu. 
Một chuỗi các bài tập được thiết kế từ đơn giản đến 
phức tạp sẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn nội dung học 
liệu, phát triển nhận thức về lời nói tự nhiên và giúp họ 
nắm được các đặc điểm âm vị học của ngôn ngữ đích 
thực sự. Có một thực tế là SGK hiện tại không thể đáp 
ứng nhu cầu cá nhân của người học với các mức độ 
thành thạo về kỹ năng thực hành tiếng khác nhau, do 
đó công việc của giáo viên là phải điều chỉnh tài liệu 
giảng dạy gốc sao cho dễ tiếp cận hơn với người học, 
giúp họ hiểu đầy đủ nội dung, cũng như phát triển kỹ 
năng ngôn ngữ của họ, từ đó đó thúc đẩy sự tự tin để 
giao tiếp bằng ngôn ngữ đích. 
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